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V/v điều chỉnh danh sách môn học tổ chức thi trực tuyến (online) 

học kỳ 2, năm học 2020-2021 (lần 2) 

-------- 

 

Căn cứ Thông báo số 2555/TB-ĐHNL-QLCL ngày 30/8/2021 của Hiệu trưởng về 

việc tổ chức thi trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020-2021; 

Căn cứ Thông báo số 54/TB-QLCL ngày 01/9/2021 của Phòng Quản lý chất lượng 

về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách môn học tổ chức thi trực tuyến (online) học kỳ 2, 

năm học 2020-2021, 

 

Căn cứ theo điều chỉnh của các khoa Công nghệ Thông tin, Khoa học Sinh học 

Ngoại ngữ - Sư phạm và Thủy sản, Phòng Quản lý chất lượng điều chỉnh 12 môn thi từ 

đợt thi trực tuyến (online) sang đợt thi trực tiếp (tô đỏ) trong kỳ thi trực tuyến (online) 

học kỳ 2, năm học 2020-2021. 

Đính kèm danh sách các môn học tổ chức thi trực tuyến và hình thức thi trực tuyến 

tương ứng. 

 

Phòng Quản lý chất lượng thông báo đến sinh viên và giảng viên biết và thực hiện. 

 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Khoa/bộ môn; 

- Sinh viên; 

- Lưu: P. QLCL, HC. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

ThS. Võ Ngàn Thơ 

 



Lưu ý: theo dõi thông tin hình thức môn thi

3. Tiểu luận

STT Mã MH Số TC Tên môn học Họ GV
Tên 

GV
Khoa/Bộ môn

Hình thức 

môn thi
Ghi chú

1 203362 1.00 Bệnh truyền nhiễm thú nhai lại Trương Đình Bảo Chăn nuôi thú y Tự luận

2 203503 2.00 Dịch tễ học Lê Thanh Hiền Chăn nuôi thú y
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

3 203503 2.00 Dịch tễ học Trương Đình Bảo Chăn nuôi thú y Tự luận

4 203714 4.00 Chăn nuôi thú nhai lại Nguyễn Văn Chánh Chăn nuôi thú y
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

5 203919 2.00 Máy chế biến thức ăn chăn nuôi Nguyễn Văn Công Chính Chăn nuôi thú y Tiểu luận

Điều chỉnh hình thức từ 

"Vấn đáp" sang "Tiểu 

luận"

6 207120 2.00 Vật liệu phi kim loại Nguyễn Thanh Phong Cơ khí công nghệ Tiểu luận

7 207136 2.00 Vật liệu kỹ thuật Trương Công Tiễn Cơ khí công nghệ Tiểu luận

8 207137 2.00 Công nghệ chế tạo máy Trương Công Tiễn Cơ khí công nghệ Tiểu luận

9 207230 3.00 Máy chế biến Nguyễn Văn Công Chính Cơ khí công nghệ Tiểu luận

10 207303 3.00 Máy làm đất Phạm Duy Lam Cơ khí công nghệ Vấn đáp

11 207427 3.00 Thiết bị sấy/ Thiết bị lạnh Nguyễn Huy Bích Cơ khí công nghệ Tiểu luận

12 207503 3.00 Kỹ thuật đo lường, cảm biến Trương Công Tiễn Cơ khí công nghệ Tiểu luận

(Áp dụng cho bậc Đại học tại cơ sở chính đối với Chương trình đại trà và Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

SV gửi bài tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học 

1. Tự luận

2. Vấn đáp

SV tham gia phòng thi trực tuyến Google Meet theo lịch thi, làm bài thi trong thời gian quy định, chụp hình bài làm và nộp bài qua Google Form

SV tham gia phòng thi vấn đáp trực tuyến Google Meet theo lịch thi
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STT Mã MH Số TC Tên môn học Họ GV
Tên 

GV
Khoa/Bộ môn

Hình thức 

môn thi
Ghi chú

13 207505 3.00 Kỹ thuật vi điều khiển Nguyễn Đăng Khoa Cơ khí công nghệ Vấn đáp

14 207546 2.00 Anh văn kỹ thuật Trương Công Tiễn Cơ khí công nghệ Tiểu luận

15 207624 2.00 Kỹ thuật xử lý ảnh Trần Thị Kim Ngà Cơ khí công nghệ Tiểu luận

16 207626 2.00 CSTK hệ thống cơ điện tử Nguyễn Tấn Phúc Cơ khí công nghệ Tự luận

17 207629 3.00 Động lực học- Điều khiển robot Nguyễn Tấn Phúc Cơ khí công nghệ Tự luận

18 207640 2.00 Matlab ứng dụng Nguyễn Võ Ngọc Thạch Cơ khí công nghệ Tiểu luận

19 207640 2.00 Matlab ứng dụng Trần Thị Kim Ngà Cơ khí công nghệ Tiểu luận

20 207644 3.00 Ngôn ngữ lập trình kỹ thuật Nguyễn Võ Ngọc Thạch Cơ khí công nghệ Tiểu luận

21 207701 2.00 An toàn lao động& MT CN Lê Văn Điện Cơ khí công nghệ Tiểu luận

22 207706 2.00 Công nghệ lắp ráp Ôtô Lê Văn Điện Cơ khí công nghệ Tiểu luận

23 207734 3.00 Hệ thống điện thân xe Nguyễn Trịnh Nguyên Cơ khí công nghệ Tiểu luận

24 207741 3.00 Hệ thống điện & điện tử ôtô Lê Văn Điện Cơ khí công nghệ Tiểu luận

25 207750 2.00 Hệ thống an toàn & tiện nghi trên ôtô Lê Văn Điện Cơ khí công nghệ Tiểu luận

26 207751 2.00 Công nghệ chẩn đoán ôtô Nguyễn Trịnh Nguyên Cơ khí công nghệ Tiểu luận

27 207753 2.00 Năng lượng mới trên ôtô Nguyễn Trịnh Nguyên Cơ khí công nghệ Tiểu luận

28 210202 3.00 Công nghệ SX thức uống lên men Dương Thị Ngọc Diệp Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

29 202353 2.00 Hóa đại cương 1 Phạm Thị Bích Vân Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

30 202357 2.00 Hóa hữu cơ Phạm Thị Bích Vân Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

31 202454 2.00 Sinh học 2 Đòan Thị Phương Thùy Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

32 210150 2.00 Đại cương về Khoa học và Công nghệ Thực phẩmKha Chấn Tuyền Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

33 210154 3.00 Khoa học cảm quan thực phẩm Kha Chấn Tuyền Công nghệ hóa học và thực phẩm
CT tiên tiến - Chuyển 

sang đợt thi Trực tiếp

34 210313 3.00 Kỹ thuật thực phẩm 2 Lê Trung Thiên Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

35 210322 3.00 Khoa học về thịt và CN CB thịt Nguyễn Anh Trinh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

36 210354 2.00 Truyền nhiệt và truyền khối Kha Chấn Tuyền Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

37 210415 3.00 Bảo quản & chế biến thuỷ sản Nguyễn Anh Trinh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận
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STT Mã MH Số TC Tên môn học Họ GV
Tên 

GV
Khoa/Bộ môn

Hình thức 

môn thi
Ghi chú

38 210420 2.00 Phát triển sản phẩm Kha Chấn Tuyền Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

39 210450 2.00 Thiết kế sản phẩm mới Dương Thị Ngọc Diệp Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận CT tiên tiến

40 210512 2.00 Quản lý Chất lượng trong CNTP Nguyễn Anh Trinh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

41 210601 2.00 Luật thực phẩm Nguyễn Anh Trinh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

42 217108 2.00 Phương pháp PTTP hoá lý Mai Huỳnh Cang Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

43 217109 3.00 Hóa lý 2 Nguyễn Chí Thanh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

44 217109 3.00 Hóa lý 2 Nguyễn Hồng Nguyên Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

45 217202 3.00 Giới thiệu công nghệ hóa Trương Vĩnh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

46 217209 3.00 Quá trình cơ học Lê Thị Thanh Vân Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

47 217215 2.00 Kỹ thuật phản ứng Nguyễn Bảo Việt Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

48 217216 2.00 Kỹ thuật xúc tác Nguyễn Đình Thành Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

49 217223 3.00 Quá trình phân riêng Nguyễn Bảo Việt Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

50 217225 2.00 Công nghệ màng lọc ứng dụng Mai Huỳnh Cang Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

51 217302 2.00 Công nghệ hóa sinh và ƯD Vũ Thùy Anh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

52 217303 2.00 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng Nguyễn Thị Ngọc Lan Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

53 217504 2.00 Hóa học thực phẩm Lê Hồng Phượng Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

54 217603 2.00 Bao bì đóng gói Nguyễn Hồng Nguyên Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

55 217607 2.00 Giới thiệu KT hệ thống SH Trương Vĩnh Công nghệ hóa học và thực phẩm Tự luận

56 217902 2.00 Đồ án CNHH Bộ Môn Cnhh
Bmcnh

h
Công nghệ hóa học và thực phẩm Tiểu luận

57 214274 3.00 Lập trình trên TB di động Võ Tấn Toàn Công nghệ thông tin Tiểu luận

58 214352 4.00 Thiết kế hướng đối tượng Lê Phi Hùng Công nghệ thông tin
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

59 214352 4.00 Thiết kế hướng đối tượng Trần Thị Thanh Nga Công nghệ thông tin
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

60 214361 3.00 Giao tiếp người _máy Nguyễn Thanh Phước Công nghệ thông tin Tiểu luận

61 214361 3.00 Giao tiếp người _máy Trần Thị Thanh Nga Công nghệ thông tin Tiểu luận
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STT Mã MH Số TC Tên môn học Họ GV
Tên 

GV
Khoa/Bộ môn

Hình thức 

môn thi
Ghi chú

62 214361 3.00 Giao tiếp người _máy Võ Tấn Toàn Công nghệ thông tin Tiểu luận

63 214372 4.00 Lập trình .NET Võ Tấn Toàn Công nghệ thông tin Tiểu luận

64 214374 4.00 Chuyên đề WEB Lê Phi Hùng Công nghệ thông tin Tiểu luận

65 214388 4.00 Lập trình Front End Phan Đình Long Công nghệ thông tin Tiểu luận

66 214461 4.00 Phân tích và thiết kế HTTT Lê Phi Hùng Công nghệ thông tin
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

67 214461 4.00 Phân tích và thiết kế HTTT Nguyễn Thị Minh Hương Công nghệ thông tin
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

68 214461 4.00 Phân tích và thiết kế HTTT Trần Lê Như Quỳnh Công nghệ thông tin
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

69 211107 2.00 Công nghệ SH đại cương Nguyễn Vũ Phong Khoa học sinh học Tiểu luận

70 211110 2.00 Sinh học Protein Nguyễn Tiến Thắng Khoa học sinh học
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

71 211123 1.00 Anh văn chuyên ngành 1 Đinh Xuân Phát Khoa học sinh học Tiểu luận

72 211126 2.00 Anh văn chuyên ngành CNSH Trịnh Thị Phi LY Khoa học sinh học Tự luận

73 211214 3.00 Sinh hóa học Trần Thị Lệ Minh Khoa học sinh học
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

74 211217 2.00 Tế bào học động vật Nguyễn Ngọc Tấn Khoa học sinh học Tự luận

75 211218 3.00 Miễn dịch học đại cương Đinh Xuân Phát Khoa học sinh học Tự luận

76 211301 2.00 Công nghệ SH đại cương Nguyễn Vũ Phong Khoa học sinh học Tiểu luận

77 211308 3.00 Hóa và độc học môi trường Phùng Võ Cẩm Hồng Khoa học sinh học Tự luận

78 211309 2.00 Công nghệ SX Enzyme Lê Ngọc Chí Minh Khoa học sinh học Tự luận

79 211312 2.00 Công nghệ SX Ethanol bằng SH Bùi Minh Trí Khoa học sinh học Tiểu luận

80 211317 3.00 Vaccine và ứng dụng Vaccine Đinh Xuân Phát Khoa học sinh học Tự luận

81 211319 2.00 Đánh giá ô nhiễm Môi trường Nguyễn Ngọc Hà Khoa học sinh học Tự luận

82 211325 2.00 Sinh hóa học ứng dụng Trần Thị Lệ Minh Khoa học sinh học Tự luận

83 211515 2.00 Công nghệ xử lý nước thải Nguyễn Công Mạnh Khoa học sinh học Tự luận

84 211516 1.00 Công nghệ xử lý khí thải Bùi Quang Mạnh Anh Khoa học sinh học
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

85 205107 2.00 Lâm luật và CSLN La Vĩnh Hải Hà Lâm nghiệp Tiểu luận
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STT Mã MH Số TC Tên môn học Họ GV
Tên 

GV
Khoa/Bộ môn

Hình thức 

môn thi
Ghi chú

86 205111 3.00 Sinh thái rừng Phạm Thanh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

87 205132 3.00 Kỹ thuật lâm sinh Nguyễn Thị Minh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

88 205151 3.00 Kỹ thuật nhân giống và vườn ươm Nguyễn Thị Minh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

89 205202 2.00 Côn trùng lâm nghiệp Nguyễn Thị Kiều Nương Lâm nghiệp Tiểu luận

90 205303 3.00 Kinh tế LN và định giá rừng Nguyễn Minh Cảnh Lâm nghiệp Tiểu luận

91 205316 3.00 Điều tra rừng Nguyễn Minh Cảnh Lâm nghiệp Tiểu luận

92 205317 2.00 Khai thác lâm sản Viên Ngọc Nam Lâm nghiệp Tiểu luận

93 205321 3.00 Quản lý sử dụng đất Nguyễn Thị Kiều Nương Lâm nghiệp Tiểu luận

94 205322 3.00 Điều tra và GS Carbon rừng Viên Ngọc Nam Lâm nghiệp Tiểu luận

95 205360 3.00 Thống kê lâm nghiệp Nguyễn Minh Cảnh Lâm nghiệp Tiểu luận

96 205402 3.00 Lâm nghiệp xã hội Nguyễn Quốc Bình Lâm nghiệp Tiểu luận

97 205403 3.00 Ngoại ngữ chuyên ngành Phạm Thanh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

98 205430 2.00 Phương pháp viết báo cáo KH Đặng Hải Phương Lâm nghiệp Tiểu luận

99 205513 2.00 Hóa lâm sản Bùi Thị Thiên Kim Lâm nghiệp Tiểu luận

100 205541 3.00 Công nghệ xẻ Nguyễn Thị ánh Nguyệt Lâm nghiệp Tiểu luận

101 205543 3.00 Công nghệ sấy gỗ Hoàng Văn Hòa Lâm nghiệp Tiểu luận

102 205544 3.00 Keo dán gỗ Bùi Thị Thiên Kim Lâm nghiệp Tiểu luận

103 205546 3.00 Tối ưu hoá Nguyễn Thị ánh Nguyệt Lâm nghiệp Tiểu luận

104 205548 3.00 Công nghệ trang sức bề mặt gỗ Lê Thanh Thùy Lâm nghiệp Tiểu luận

105 205561 3.00 Ngoại ngữ chuyên ngành CB Tăng Thị Kim Hồng Lâm nghiệp Tiểu luận

106 205563 4.00 Công nghệ sản xuất đồ gỗ Hoàng Thị Thanh Hương Lâm nghiệp Tiểu luận

107 205568 3.00 Kỹ năng giao tiếp và đàm phán Đặng Thị Thanh Nhàn Lâm nghiệp Tiểu luận

108 205609 2.00 Nguyên lý cắt gọt Bùi Thị Thiên Kim Lâm nghiệp Tiểu luận

109 205612 3.00 Sử dụng máy chế biến Hoàng Văn Hòa Lâm nghiệp Tiểu luận

110 205801 3.00 Ergonomics trong Thiết kế Đặng Minh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

111 205801 3.00 Ergonomics trong Thiết kế Hoàng Thị Thanh Hương Lâm nghiệp Tiểu luận

112 205804 3.00 Thiết kế nội thất nhà ở Hoàng Thị Thanh Hương Lâm nghiệp Tiểu luận

113 205805 3.00 TKNT công trình công cộng Đặng Minh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

114 205806 2.00 Đồ án thiết kế tổng hợp Phạm Ngọc Nam Lâm nghiệp Tiểu luận

115 205814 2.00 Thiết kế ngoại thất Đỗ Ngọc Nhuận Lâm nghiệp Tiểu luận
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STT Mã MH Số TC Tên môn học Họ GV
Tên 

GV
Khoa/Bộ môn

Hình thức 

môn thi
Ghi chú

116 205815 3.00 Autocad ứng dụng Lê Quang Nghĩa Lâm nghiệp Tiểu luận

117 205821 3.00 Vật liệu nội thất Nguyễn Thị ánh Nguyệt Lâm nghiệp Tiểu luận

118 205822 3.00 Kết cấu gỗ Phạm Ngọc Nam Lâm nghiệp Tiểu luận

119 205825 2.00 Nguyên lý thiết kế nội thất Đặng Minh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

120 205831 3.00 Acad 3D - 3D Max Đặng Minh Hải Lâm nghiệp Tiểu luận

121 206021 3.00 GIS trong lâm nghiệp Nguyễn Quốc Bình Lâm nghiệp Tiểu luận

122 212104 2.00 Sinh thái học môi trường Nguyễn Thị Hà Vy Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

123 212105 2.00 Công nghệ sinh học môi trường Nguyễn Phương Anh Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

124 212109 2.00 Quản lý tài nguyên thiên nhiên Nguyễn Trần Liên Hương Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

125 212110 2.00 Khoa học môi trường Lê Quốc Tuấn Môi trường & Tài nguyên MT Vấn đáp

126 212111 2.00 Khoa học môi trường cơ sở Nguyễn Vũ Đức Thịnh Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

127 212112 3.00 Kỹ thuật xử lý nước thải Lê Thị Lan Thảo Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

128 212201 2.00 Hóa học môi trường Lê Thị Oanh Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

129 212302 2.00 Hình học họa hình Nguyễn Văn Long Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

130 212303 2.00 Quá trình sinh học môi trường Hồ Thanh Bá Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

131 212307 3.00 Công nghệ xử lý nước cấp Lê Thị Lan Thảo Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

132 212313 3.00 Xử lý nước thải đô thị Phạm Trung Kiên Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

133 212327 2.00 Mô hình hóa môi trường Nguyễn Kim Lợi Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

134 212328 2.00 PPNC Khoa học Môi trường Lê Quốc Tuấn Môi trường & Tài nguyên MT Vấn đáp

135 212331 3.00 Vẽ kỹ thuật Huỳnh Tấn Nhựt Môi trường & Tài nguyên MT tự luận

136 212333 3.00 Quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

137 212334 2.00 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hạiHuỳnh Ngọc Anh Tuấn Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

138 212338 2.00 QL chất thải rắn và nguy hại Lê Tấn Thanh Lâm Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

139 212402 2.00 Độc chất học môi trường Nguyễn Nhật Huỳnh Mai Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

140 212509 2.00 Kinh tế môi trường Nguyễn Kim Huệ Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

141 212511 3.00 Quản lý chất lượng môi trường Nguyễn Kim Huệ Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

142 212515 2.00 Chuyên đề An toàn lao động Lê Thị Thủy Môi trường & Tài nguyên MT tiểu luận

143 212516 2.00 Quản lý các bên hữu quan Võ Thị Bích Thùy Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

144 212526 2.00 ISO 14000 Lê Thị Thủy Môi trường & Tài nguyên MT tiểu luận

145 212528 2.00 Kinh tế tài nguyên Lê Trương Ngọc Hân Môi trường & Tài nguyên MT tự luận
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146 212530 2.00 Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Trần Liên Hương Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

147 212531 2.00 Kiểm toán môi trường Bùi Thị Cẩm Nhi Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

148 212536 2.00 Quản lý môi trường Công NN Nguyễn Linh Vũ Môi trường & Tài nguyên MT tiểu luận

149 212617 2.00 Công nghệ sinh thái Lê Quốc Tuấn Môi trường & Tài nguyên MT Vấn đáp

150 212926 2.00 Khoa học trái đất Lê Trương Ngọc Hân Môi trường & Tài nguyên MT tự luận

151 212927 2.00 Kỹ năng điều tra XH học Lê Tấn Thanh Lâm Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

152 212928 2.00 Đa dang sinh học Nguyễn Thị Hà Vy Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

153 212931 2.00 Anh văn chuyên ngành Lê Trương Ngọc Hân Môi trường & Tài nguyên MT tự luận

154 212933 2.00 Kỹ thuật phòng thí nghiệm môi trường Ngô Vy Thảo Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

155 216106 3.00 Lâm  nghiệp đô thị Đinh Quang Diệp Môi trường & Tài nguyên MT Vấn đáp

156 216112 2.00 Phối kết cây xanh Tôn Nữ Gia ái Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

157 216114 2.00 Thực vật cảnh thủy sinh Vương Thị Thủy Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

158 216115 2.00 Phương pháp thí nghiệm Trương Thị Cẩm Nhung Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

159 216117 2.00 Phương pháp xây dựng đồ án Dương Thị Mỹ Tiên Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

160 216202 2.00 Khí tượng học Ngô Thị Minh Thê Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

161 216203 2.00 Nhân giống hoa cây cảnh Ngô Thị Minh Thê Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

162 216205 2.00 Kỹ thuật trồng hoa thảo Ngô Thị Minh Thê Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

163 216304 2.00 Nhập môn kiến trúc cảnh quan Tôn Nữ Gia ái Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

164 216308 2.00 Quản lý dự án cảnh quan Dương Thị Mỹ Tiên Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

165 216309 3.00 Đồ họa ứng dụng Dương Thị Mỹ Tiên Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

166 216310 2.00 Thiết kế cảnh quan Đỗ Ngọc Nhuận Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

167 216311 3.00 Diễn họa cảnh quan Đỗ Thị Phương Thúy Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

168 216314 2.00 Bố cục tạo hình Đỗ Ngọc Nhuận Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

169 216406 2.00 Du lịch sinh thái Nguyễn Thiện Thanh Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

170 216407 2.00 Quản lý và bảo dưỡng CQ Phạm Minh Thịnh Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

171 216415 3.00 Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan Nguyễn Thiện Thanh Môi trường & Tài nguyên MT Tiểu luận

172 218317 3.00 Hoá chất Nông nghiệp và môi trường Nguyễn Nhật Huỳnh Mai Môi trường & Tài nguyên MT Tự luận

173 213112 2.00 Writing 1 Đào Đức Tuyên Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

174 213112 2.00 Writing 1 Lê Thị Tiểu Phượng Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

175 213112 2.00 Writing 1 Nguyễn Đặng Thị CúcHuyền Ngoại ngữ sư phạm Tự luận
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176 213112 2.00 Writing 1 Nguyễn Liên Hương Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

177 213112 2.00 Writing 1 Nguyễn Thi Kim An Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

178 213119 3.00 Writing 3 Huỳnh Trung Chánh Ngoại ngữ sư phạm Tự luận
Bổ sung vào đợt thi 

Trực tuyến

179 213119 3.00 Writing 3 Lê Minh Hà Ngoại ngữ sư phạm Tự luận
Bổ sung vào đợt thi 

Trực tuyến

180 213119 3.00 Writing 3 Lê Thị Ngân Vang Ngoại ngữ sư phạm Tự luận
Bổ sung vào đợt thi 

Trực tuyến

181 213120 3.00 Theory of Translation Bùi Quốc Chính Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

182 213120 3.00 Theory of Translation Nguyễn Viết Lâm Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

183 213123 2.00 Interpretation E-V Nguyễn Viết Lâm Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

184 213137 3.00 Listening & Speaking 2 Đào Như Nguyện Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

185 213137 3.00 Listening & Speaking 2 Nguyễn Đặng Thị CúcHuyền Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

186 213137 3.00 Listening & Speaking 2 Nguyễn Liên Hương Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

187 213402 2.00 Introduction to Linguistics Lê Minh Hà Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

188 213404 3.00 Syntax Nguyễn Đặng Thị CúcHuyền Ngoại ngữ sư phạm
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

189 213404 3.00 Syntax Phan Thị Lan Anh Ngoại ngữ sư phạm
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

190 213406 2.00 Semantics Phan Thị Lan Anh Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

191 213412 3.00 American Literature Lê Thị Tiểu Phượng Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

192 213412 3.00 American Literature Nguyễn Thi Kim An Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

193 213701 3.00 Business English 1 Huỳnh Thị Cẩm Loan Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

194 213701 3.00 Business English 1 Ngô Phan Lan Dung Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

195 213705 3.00 Principles of management Đào Đức Tuyên Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

196 213708 3.00 Human Resource Management Huỳnh Thị Cẩm Loan Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

197 213901 4.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh1 Đào Như Nguyện Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

198 213901 4.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh1 Lê Thị Ngân Vang Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

199 213901 4.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh1 Lê Thị Tiểu Phượng Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp

200 213901 4.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh1 Nguyễn Liên Hương Ngoại ngữ sư phạm Vấn đáp
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201 213903 3.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh3 Bùi Quốc Chính Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

202 213903 3.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh3 Dương Mỹ Thẩm Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

203 213903 3.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh3 Lê Thị Ngân Vang Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

204 213904 3.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh2 Lê Thị Ngân Vang Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

205 213904 3.00 Tích hợp năng lực Tiếng Anh2 Nguyễn Thi Kim An Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

206 215334 2.00 Giáo dục hướng nghiệp Võ Văn Việt Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

207 215335 2.00 Dạy học qua đề án &HĐNK Hồ Văn Công Nhân Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

208 215345 2.00 Giáo dục học Phạm Quỳnh Trang Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

209 215359 3.00 Phương pháp đánh giá trong GD Hà Thị Ngọc Thương Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

210 215365 3.00 PT chương trình công nghệ Phạm Quỳnh Trang Ngoại ngữ sư phạm Tự luận

211 209101 3.00 Trắc địa đại cương Phạm Hồng Sơn Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

212 209127 2.00 Bản đồ địa chính Phạm Hồng Sơn Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

213 209128 3.00 Cơ sở dữ liệu đất đai Trương Đỗ Thùy Linh Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

214 209129 3.00 Đo đạc địa chính Phạm Hồng Sơn Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

215 209130 3.00 Hệ thống thông tin địa lý Nguyễn Ngọc Thy Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

216 209133 2.00 Quản lý hồ sơ địa chính Trương Đỗ Thùy Linh Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

217 209140 3.00 Trắc lượng ảnh Nguyễn Văn Tân Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

218 209141 3.00 Viễn thám Nguyễn Văn Tân Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

219 209203 2.00 Thị trường bất động sản Tạ Thị Hiệp Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

220 209208 2.00 Hạch toán giá thành CTXD Nguyễn Duy Ngọc Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

221 209209 2.00 Phát triển bất động sản Nguyễn Đức Thành Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

222 209212 2.00 Quản lý dự án đầu tư BĐS Nguyễn Đức Thành Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

223 209218 2.00 Tài chính đất đai Nguyễn Lưu Như Quỳnh Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

224 209225 2.00 Bồi thường đất đai & BĐS Lê Mộng Triết Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

225 209227 2.00 Luật nhà ở Dương Thị Tuyết Hà Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

226 209228 2.00 Luật xây dựng Dương Thị Tuyết Hà Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

227 209309 2.00 Nhà ở và kiến trúc Trần Duy Hùng Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

228 209311 2.00 Lập luận chứng KT-KT Trần Duy Hùng Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

229 209327 2.00 Nông nghiệp đô thị Nguyễn Thị Bích Phượng Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

230 209332 3.00 Đánh giá đất Nguyễn Du Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận
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231 209335 2.00 Quy hoạch sử dụng đất Nguyễn Trung Quyết Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

232 209338 3.00 Tài nguyên đất Nguyễn Thị Long Hương Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

233 209402 2.00 Luật Kinh doanh BĐS Nguyễn Thị Ngọc ánh Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

234 209405 2.00 Quản lý hành chính về đất đai Lê Mộng Triết Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

235 209801 2.00 Phương pháp nghiên cứu KH Nguyễn Du Quản lý đất đai & BĐS Tiểu luận

236 206103 3.00 QL Chất lượng nước nuôi TS Nguyễn Thị Bạch Mai Thủy sản 
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

237 206112 2.00 Sinh học nuôi trồng thuỷ sản Nguyễn Thị Bạch Mai Thủy sản 
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

238 206114 3.00 Thuỷ sinh thực vật Đặng Thị Thanh Hòa Thủy sản 
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

239 206401 2.00 Thống kê và PP Thí nghiệm Nguyễn Phúc Cẩm Tú Thủy sản 
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

240 206420 2.00 Pháp luật chuyên ngành TS Nguyễn Thảo Sương Thủy sản 
Chuyển sang thi đợt thi 

Trực tiếp

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Võ Ngàn Thơ
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